
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Shophouse số 15, Tầng 1, Tòa A, Khu chung cư Nhà ở xã hội An Phú Thịnh, Phường 
Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

28/02/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIÊN HẢI

4101638188

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG 
HỢP THIÊN HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN HAI GENERAL TRADING 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM DV TH THIÊN HẢI 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969 835 079     
Email: Thienhaidzcompany@gmai.com 

        

Fax:
Website:
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600.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

6. Cho thuê xe có động cơ 7710

7. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

13. Dịch vụ ăn uống khác 5629

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng nhà không để ở 4102

17. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

20. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

21. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng cho bà mẹ và em bé

4773(Chính)

23. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 052189005756

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Cảnh An, Xã Cát Tài, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Shophouse số 15, Tầng 1, Tòa A, Khu chung cư Nhà ở xã hội An Phú 
Thịnh, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

NGUYỄN NỮ DUY THỊNH Nữ
29/10/1989 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052189005756
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Cảnh An, Xã Cát Tài, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Shophouse số 15, Tầng 1, Tòa A, Khu chung cư Nhà ở xã hội An Phú 
Thịnh, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NỮ DUY THỊNH Nữ

29/10/1989 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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